
Phụ lục 1
DANH SÁCH THU HỒI SỐ TIẾP NHẬN PHIẾU CÔNG BỐ
SẢN PHẨM MỸ PHẨM CỦA SỞ Y TẾ CÁC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH VÀ THÀNH PHỐ CẦN THƠ
(kèm theo Công văn số          /SYT-NVD ngày     /8/2025 của Sở Y tế)
	STT
	Nhãn hàng
	Tên sản phẩm
	Số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm
	Ngày cấp số tiếp nhận

	A
	SỞ Y TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

	I
	11 phiếu tiếp nhận của Doanh nghiệp chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường: Công ty TNHH SX - TM Mỹ phẩm Triệu Vy (địa chỉ (cũ): 2B31/3A ấp 2, xã Phạm Văn Hai, huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh) và Công ty TNHH Mỹ phẩm Thiên Nhiên Sắc Đẹp Việt GROUP (địa chỉ (cũ): K14 đường số 15, khu phố 3, phường Mỹ Phước, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương) (theo Quyết định số 1881/QĐ-SYT ngày 21 tháng 8 năm 2025)

	1
	SHINGLY’S 
	BODY MỊN COLLAGEN ALPHA - ARBUTIN
	006049/24/CBMP -HCM
	15/11/2024

	2
	LIVY’S 
	KEM DƯỠNG TRẮNG DA TOÀN THÂN
	001862/24/CBMP -HCM
	22/4/2024

	3
	
	KEM TRẮNG DA NGỪA MỤN THÂM
	2078/22/CBMP-HCM
	20/6/2022

	4
	
	KEM DƯỠNG TRẮNG DA MẶT GIÚP NGĂN NGỪA LÃO HÓA DA
	2079/22/CBMP-HCM
	20/6/2022

	5
	
	KEM DƯỠNG TRẮNG DA TOÀN THÂN
	000867/24/CBMP -HCM
	04/3/2024

	6
	
	SERUM NÁM
	2077/22/CBMP-HCM
	20/6/2022

	7
	
	SERUM MỜ SẸO MỤN 
	2076/22/CBMP-HCM
	20/6/2022

	8
	
	KEM NÁM – TÀN NHANG – ĐỒI MỒI 
	2081/22/CBMP-HCM
	20/6/2022

	9
	P.N.L BEAU 
	WHITENING BODY CREAM 
	000207/23/CBMP -HCM
	19/01/2023

	10
	KIM HOA BEAUTY 
	KEM DƯỠNG TRẮNG DA TOÀN THÂN 
	001480/23/CBMP -HCM
	19/4/2023

	11
	SUREWHITE 
	KEM CHỐNG NẮNG 
	001861/24/CBMP -HCM
	22/4/2024

	II
	02 phiếu tiếp nhận của Doanh nghiệp chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường: Công ty TNHH Sản xuất Dược mỹ phẩm Nhật Việt Khang (địa chỉ (cũ): A15 khu Little Village đường số 22, phường Hiệp Bình Chánh, thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh) (theo Quyết định số 1886/QĐ-SYT ngày 21 tháng 8 năm 2025)

	1
	ALAISHY
	SERUM HA
	000076/22/CBMP-HCM 
	10/01/2022

	2
	ALAISHY 
	REVITALISING
	003438/21/CBMP-HCM 
	29/11/2021

	III
	01 phiếu tiếp nhận của Doanh nghiệp chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường: Công ty TNHH MTV Sản xuất và Thương mại Mỹ phẩm Nhật Việt (địa chỉ (cũ): 19B đường 42, khu phố 8, phường Hiệp Bình Chánh, thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh) (theo Quyết định số 1888/QĐ-SYT ngày 21 tháng 8 năm 2025)

	1
	NAIREM 
	KEM TRẮNG DA CHỐNG NẮNG SPF 30
	006633/24/CBMP-HCM 
	13/12/2024

	IV
	03 phiếu tiếp nhận của Doanh nghiệp chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường: Công ty cổ phần Nhập khẩu và Phân phối Điều Kỳ Diệu (địa chỉ (cũ): 360 Võ Văn Tần, phường 05, quận 03, Thành phố Hồ Chí Minh) (theo Quyết định số 1889/QĐ-SYT ngày 21 tháng 8 năm 2025)

	1
	F FRESH


	SPRAY DANCE IN THE RAIN
	000050/22/CBMP-HCM 
	07/01/2022

	2
	F FRESH


	SPRAY CHILL IN THE WOOD
	000051/22/CBMP-HCM 
	07/01/2022

	3
	 F FRESH


	SPRAY KISS IN THE CLUB
	000049/22/CBMP-HCM
	07/01/2022

	V
	01 phiếu tiếp nhận của Doanh nghiệp chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường: 03 phiếu tiếp nhận của Doanh nghiệp chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường: Công ty TNHH ND Ngọc Dung (địa chỉ (cũ): tổ 4, số nhà 546, ấp 4, xã Bàu Đồn, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh) (theo Quyết định số 1889/QĐ-SYT ngày 21 tháng 8 năm 2025) (theo Quyết định số 1890/QĐ-SYT ngày 21 tháng 8 năm 2025)

	1
	ND WHITE  

	COLLAGEN BODY

CREAM


	000296/22/CBMP-HCM 
	25/01/2022

	VI
	02 phiếu tiếp nhận của Doanh nghiệp chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường: Công ty TNHH XNK Dược phẩm NATURE PHARMA PACIFIC (địa chỉ (cũ): 226 đường N7, khu phố Phước Lai, phường Trường Thạnh, thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh) (theo Quyết định số 2001/QĐ-SYT ngày 25 tháng 8 năm 2025)

	1
	I’MK


	BREATH FRESHENING

SPRAY
	003771/23/CBMP-HCM 
	06/9/2023



	2
	I’MK
	TINH CHẤT VỆ SINH

NAM INTIMATE WASH
	002997/23/CBMP-HCM 
	17/7/2023

	VII
	01 phiếu tiếp nhận của Doanh nghiệp chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường: Công ty TNHH Mỹ phẩm 2T (Địa chỉ(cũ): 16 Đường số 1, Phường Linh Tây, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh) (theo Quyết định số 2005/QĐ-SYT ngày 25 tháng 8 năm 2025)

	1
	
	LOTION 19 
	165/25/CBMP-BD 
	03/04/2025

	(Tổng: Thu hồi 21 (Hai mươi mốt) số tiếp nhận phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm).

	B
	SỞ Y TẾ THÀNH PHỐ CẦN THƠ

	VIII
	02 phiếu tiếp nhận của Doanh nghiệp chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường: Hộ kinh doanh Shop Kim Jun See (Địa chỉ: 567/8 Nguyễn Ảnh Thủ, Tổ 45B, Khu phố 4, P. Hiệp Thành, Q. 12, Tp. Hồ Chí Minh) (theo Quyết định số 561/QĐ-SYT ngày 26 tháng 8 năm 2025)

	1
	
	CREAM DƯỠNG TRẮNG SEE K
	218/23/CBMP-CT 
	28/12/2023

	2
	
	CREAM NÁM DƯỠNG TRẮNG SEE K
	219/23/CBMP-CT 
	28/12/2023

	IX
	01 phiếu tiếp nhận của Doanh nghiệp chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường: Hộ kinh doanh Shop Kim Jun See (Địa chỉ: 567/8 Nguyễn Ảnh Thủ, Tổ 45B, Khu phố 4, P. Hiệp Thành, Q. 12, Tp. Hồ Chí Minh) (theo Quyết định số 562/QĐ-SYT ngày 26 tháng 8 năm 2025)

	1
	
	CREAM MỤN TINH DẦU NGHỆ SEE K 
	217/23/CBMP-CT 
	28/12/2023

	(Tổng: Thu hồi 03 (Ba) số tiếp nhận phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm).

	C
	SỞ Y TẾ THÀNH PHỐ HÀ NỘI

	X
	210 phiếu tiếp nhận của Doanh nghiệp chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường: Hộ kinh doanh Shop Kim Jun See (Địa chỉ: 567/8 Nguyễn Ảnh Thủ, Tổ 45B, Khu phố 4, P. Hiệp Thành, Q. 12, Tp. Hồ Chí Minh) (theo Quyết định số 562/QĐ-SYT ngày 26 tháng 8 năm 2025)

	
	
	
	
	

	2
	
	CREAM NÁM DƯỠNG TRẮNG SEE K
	219/23/CBMP-CT 
	28/12/2023





